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[bookmark: chuong_pl_2_name]ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG TIÊU CHÍ “2.5. CƠ SỞ HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI NÔNG THÔN” TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số:          ngày      tháng    năm 2026 của Sở Công Thương)
	STT
	Hạng mục/Nội dung tiêu chí
	Nhận dạng đánh giá
	Mức đánh giá

	1
	Chợ (Chợ nông thôn/Chợ ở nông thôn)
	 
	 

	a
	Về quy hoạch, mặt bằng, diện tích xây dựng chợ:
	 
	 

	 
	Chợ nằm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển
	Quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển của cấp có thẩm quyền hoặc văn bản khác phù hợp
	Có

	 
	Diện tích tối thiểu cho một điểm kinh doanh trong chợ là 3m2
	Kiểm tra thực tế
	Đạt

	b
	Về kết cấu nhà chợ chính:
	 
	 

	 
	Nhà chợ đảm bảo an toàn, sạch sẽ
	Kiểm tra thực tế
	Đạt

	 
	Nền chợ phải được cứng hóa
	Kiểm tra thực tế
	Đạt

	c
	Về yêu cầu đối với các bộ phận phụ trợ và kỹ thuật công trình:
	 
	 

	 
	Có bảng hiệu thể hiện tên chợ, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của đại diện tổ chức quản lý chợ
	Kiểm tra thực tế, đảm bảo đủ các thông tin
	Đạt

	 
	Có khu vệ sinh bố trí nam, nữ riêng; đảm bảo sạch sẽ; phù hợp với quy mô của chợ
	Kiểm tra thực tế
	Đạt

	 
	Có khu vực trông giữ xe đáp ứng và phù hợp nhu cầu mua, bán tại chợ, đảm bảo an toàn, trật tự
	Kiểm tra thực tế, đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	 
	Khu bán thực phẩm tươi sống, khu dịch vụ ăn uống được bố trí riêng
	Kiểm tra thực tế đảm bảo yêu cầu
	Đạt

	 
	Có nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh bảo đảm cho hoạt động của chợ
	Kiểm tra thực tế
	Có

	 
	Có hệ thống cấp điện theo quy định đảm bảo cho hoạt động của chợ
	Kiểm tra thực tế
	Có

	 
	Có khu vực thu gom, vật dụng lưu chứa rác và kế hoạch vận chuyển rác trong ngày về khu xử lý tập trung của địa phương
	Kiểm tra thực tế
	Có

	 
	Có hệ thống rãnh thoát nước bảo đảm tiêu thoát, dễ dàng thông tắc
	Kiểm tra thực tế, bảo đảm yêu cầu
	Có

	 
	Có thiết bị và phương án bảo đảm phòng cháy, chữa cháy cho chợ theo quy định
	Kiểm tra thực tế, bảo đảm hoạt động
	Có

	d
	Về điều hành quản lý chợ:
	 
	 

	 
	Có tổ chức quản lý chợ
	Văn bản giao hoặc phân công nhiệm vụ hoặc văn bản khác phù hợp
	Có

	 
	Có Nội quy chợ được niêm yết công khai
	Kiểm tra thực tế
	Có

	 
	Có sử dụng cân đối chứng, thiết bị đo lường phù hợp
	Kiểm tra thực tế, đảm bảo hoạt động, đạt yêu cầu theo quy định
	Có

	 
	Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại chợ không thuộc trường hợp pháp luật cấm kinh doanh
	Không bị cơ quan thẩm quyền xử lý vi phạm
	Đạt

	 
	Có ghi chép, theo dõi quá trình mua nông sản, thực phẩm tươi sống của các hộ kinh doanh cố định tại chợ để bảo đảm biết rõ nguồn cung ứng
	Có sổ sách ghi chép hoặc phần mềm theo dõi và đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ
	Có

	2
	Cơ sở bán lẻ khác
	 
	 

	a
	Siêu thị hạng 1; siêu thị hạng 2; siêu thị hạng 3; siêu thị kinh doanh tổng hợp
	[bookmark: tvpllink_njjyjmaree_2]Đảm bảo theo các tiêu chí quy định tại Thông tư số 33/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 của Bộ Công Thương ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương
	Đạt

	b
	Siêu thị mini:
	 
	 

	 
	Có diện tích kinh doanh phù hợp dưới 500m2; có bảng hiệu thể hiện tên siêu thị, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của đại diện tổ chức, cá nhân quản lý
	Kiểm tra thực tế, có văn bản thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản phù hợp khác
	Đạt

	 
	Có thời gian mở cửa phù hợp cho việc mua sắm hàng ngày của người dân
	Có thông báo/quy định và thực tế thời gian mở cửa phù hợp
	Đạt

	 
	Có bố trí nơi để xe hoặc phương án trông giữ xe và khu vệ sinh phù hợp cho khách hàng
	Kiểm tra thực tế
	Có

	 
	Danh mục hàng hóa từ 500 tên hàng; Hàng hóa được tổ chức, bố trí theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học, thuận lợi cho việc tìm kiếm, mua sắm, kiểm tra, theo dõi
	Kiểm tra danh mục hàng hóa kinh doanh và thực tế bố trí, sắp xếp
	Đạt

	 
	Có bố trí quầy hoặc khu vực phù hợp để trưng bày hoặc bán hàng hóa nông sản, hàng hóa tiềm năng, thế mạnh của địa phương
	Kiểm tra thực tế
	Có

	 
	Có kho hoặc các thiết bị kỹ thuật cần thiết cho bảo quản hàng hóa (tủ đông, tủ mát…); cho đóng gói, bán hàng (giá, kệ, giỏ, móc treo…); cho thanh toán và quản lý kinh doanh (thiết bị và phần mềm quản lý…).
	Kiểm tra thực tế, đảm bảo phục vụ hoạt động theo yêu cầu
	Có

	 
	Có trang bị kỹ thuật đảm bảo việc phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định
	Kiểm tra thực tế, đảm bảo hoạt động theo quy định
	Có

	 
	Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh không thuộc trường hợp pháp luật cấm kinh doanh
	Không bị cơ quan thẩm quyền xử lý vi phạm
	Đạt

	c
	Cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp:
	 
	 

	 
	Có diện tích kinh doanh và có nơi để xe phù hợp với quy mô; có bảng hiệu thể hiện tên cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của đại diện tổ chức quản lý
	Kiểm tra thực tế, đảm bảo đầy đủ thông tin và phù hợp với quy mô
	Đạt

	 
	Có thời gian mở cửa phù hợp cho việc mua sắm hàng ngày của người dân
	Có thông báo/quy định và thực tế thời gian mở cửa phù hợp
	Đạt

	 
	Danh mục hàng hóa kinh doanh từ 200 tên hàng; Hàng hóa được tổ chức, bố trí một cách văn minh, khoa học, thuận lợi cho việc tìm kiếm, mua sắm, kiểm tra, theo dõi
	Kiểm tra danh mục hàng hóa và thực tế bố trí, sắp xếp
	Đạt

	 
	Có bố trí quầy hàng phù hợp để trưng bày hoặc bán hàng hóa nông sản, hàng hóa tiềm năng, thế mạnh của địa phương
	Kiểm tra thực tế
	Đạt

	 
	Đảm bảo các yêu cầu về an toàn, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, thuận tiện cho khách hàng
	Kiểm tra thực tế, đảm bảo hoạt động theo quy định
	Đạt

	 
	Có trang thiết bị cần thiết (tủ đông, tủ mát, kệ, giá...)
	Kiểm tra thực tế, đảm bảo phục vụ hoạt động theo yêu cầu
	Đạt

	 
	Tổ chức, bố trí, sắp xếp và ghi chép hàng hóa một cách văn minh, khoa học, thuận lợi cho việc mua sắm, theo dõi, kiểm tra, quản lý
	Kiểm tra thực tế phù hợp
	Đạt

	 
	Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh không thuộc trường hợp pháp luật cấm kinh doanh
	Không bị cơ quan thẩm quyền xử lý vi phạm
	Đạt

	3
	[bookmark: tvpllink_qtvnzfnlhx_2]Chợ đạt chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm tại TCVN 11856:2017
(Bảng 1. Tiêu chí đánh giá đối với chợ kinh doanh thực phẩm)
	 
	 

	 
	Tiêu chí mức độ A
	Hướng dẫn đánh giá tại Bảng 1 - Tiêu chí đánh giá đối với chợ kinh doanh thực phẩm
	Đạt 100%

	 
	Tiêu chí mức độ B
	
	Đạt > 60%

	4
	Yêu cầu chung
[bookmark: tvpllink_qtvnzfnlhx_3](Mục I, Bảng 1 - Tiêu chí đánh giá đối với chợ kinh doanh thực phẩm) của TCVN 11856:2017
	[bookmark: tvpllink_qtvnzfnlhx_4]Hướng dẫn đánh giá theo Mục I, Bảng 1 - Tiêu chí đánh giá đối với chợ kinh doanh thực phẩm (TCVN 11856:2017)
	Đạt

	5
	[bookmark: tvpllink_qtvnzfnlhx_5]Khu vực kinh doanh đáp ứng Yêu cầu đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ quy định tại Mục II, Bảng I - Tiêu chí đánh giá đối với chợ kinh doanh thực phẩm của TCVN 11856:2017
	 
	 

	5.1
	Các cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật (Bảng 2)
	 
	 

	 
	Tiêu chí A
	Hướng dẫn đánh giá theo Bảng 2 - Bảng Tiêu chí đánh giá đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật
	Đạt 100%

	 
	Tiêu chí B
	
	Đạt > 60%

	5.2
	Các cơ sở kinh doanh thủy hải sản tươi sống (Bảng 3)
	 
	 

	 
	Tiêu chí A
	Hướng dẫn đánh giá theo Bảng 3 - Bảng Tiêu chí đánh giá đối với cơ sở kinh doanh thủy hải sản tươi sống
	Đạt 100%

	 
	Tiêu chí B
	
	Đạt > 60%

	5.3
	Cơ sở kinh doanh rau, củ quả (Bảng 4)
	 
	 

	 
	Tiêu chí A
	Hướng dẫn đánh giá theo Bảng 4 - Bảng Tiêu chí đánh giá cơ sở kinh doanh rau, củ, quả
	Đạt 100%

	 
	Tiêu chí B
	
	Đạt > 60%

	5.4
	Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (Bảng 5)
	 
	 

	 
	Tiêu chí A
	Hướng dẫn đánh giá theo Bảng 5 - Bảng Tiêu chí đánh giá đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
	Đạt 100%

	 
	Tiêu chí B
	
	Đạt > 60%

	5.5
	Cơ sở kinh doanh thực phẩm khác (Bảng 6)
	 
	 

	 
	Tiêu chí A
	Hướng dẫn đánh giá theo Bảng 6 - Bảng Tiêu chí đánh giá đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm khác
	Đạt 100%

	 
	Tiêu chí B
	
	Đạt > 60%



